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GIỚI THIỆU CHUNG
VỊ TRÍ GIỚI HẠN KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH

Khu vực lập Quy hoạch thuộc Ấp Hòn Mấu, xã Nam Du, 

huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. 

Tổng diện tích khoảng 26,74 ha. 



GIỚI THIỆU CHUNG

Quy mô diện tích:  26,74 ha.

Dân số dự kiến đến năm 2030:  2.000 người.

Là một điểm dân cư nông thôn của xã Nam Du cùng một số công trình công cộng, công trình hạ

tầng bố trí mới, nhằm mở rộng quỹ đất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đời sống dân sinh

của huyện đảo Kiên Hải nói chung và xã Nam Du nói riêng.

TÍNH CHẤT

QUY MÔ



ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
❖ Hiện trạng kiến trúc cảnh quan:

- Nhà ở: Nhà ở kiên cố tập trung chủ yếu ở khu vực quanh đảo do người dân tự xây. Dọc tuyến đường quanh đảo là nhà ở kết

hợp cửa hàng kinh doanh phục vụ đời sống người dân. Loại hình nhà ở đa dạng, như nhà ống, nhà vườn,...

- Cảnh quan thiên nhiên còn hoang sơ, với đặc trưng núi đá- rừng tạp, các khu vực bãi đá, bãi cát đa dạng.

❖ Hạ tầng kỹ thuật:

- Hiện trạng giao thông: Đường bê tông quanh đảo có chiều rộng lòng đường là 2m-6m. Hệ thống giao thông quanh đảo tiếp

tục được hoàn thiện, tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện.

- Hiện trạng cấp điện và chiếu sáng:

+ Khu vực lập quy hoạch có trạm phát điện hiện hữu, quy mô khoảng 296,27m2; khu vực có đường điện đi qua trên tuyến

đường giao thông hiện trạng.

+ Hệ thống chiếu sáng công cộng lắp theo tuyến đường quanh đảo.

- Cấp nước: Khu vực quy hoạch có bể cấp nước, diện tích 74,14 m2.

- Cao độ nền và thoát nước mưa:

+ Phát triển theo giới hạn cao độ địa hình (50 m – 75 m); dốc chính từ phía Tây sang Đông.

+ Khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước mưa, thoát nước chủ yếu tự thấm theo địa hình tự nhiên.

+ Thoát nước thải: Khu quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải, nước thải hiện tại thông qua hầm tự hoại rồi đổ ra biển.

- Vệ sinh môi trường: Do phần lớn diện tích là núi đá và rừng tạp, nên việc xử lý rác thải đa phần là đốt hoặc trực tiếp vứt ra

biển, nên việc ô nhiễm môi trường là không thể tránh khỏi.



ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
Stt Loại đất Diện tích ( m² ) Số căn Tỷ lệ ( %)

1 Đất nông nghiệp 227.561,77 85,11

1.1 Đất lâm nghiệp 227.561,77 85,11

- Đất rừng phòng hộ 0,00

- Đất núi đá + rừng tạp 227.561,77 85,11

2 Đất xây dựng 39.799,13 14,88

2.1 Đất ở 23.383,68 251 8,75

- Nhà tường 6.574,76 64 2,46

- Nhà tol 16.182,68 179 6,05

- Nhà 1 tầng 198,68 2 0,08

- Nhà 2 tầng 284,17 2 0,11

- Nhà tạm 143,39 4 0,05

2.2 Đất  công cộng 619,67 0,23

- Trường tiểu học 543,92 0,20

- Trụ sở ấp 75,75 0,03

2.3 Đất tôn giáo 2.324,83 0,86

- Miếu bà 305,13 0,11

- Lăng ông nam hải 411,62 0,15

- Nền đất xây chùa 1.608,08 0,60

2.4 Đất xây dựng chức năng khác 295,64 0,11

- Đất dịch vụ du lịch 295,64 0,11

2.5 Đất  hạ tầng kỹ thuật 13.175,31 4,93

2.5.1 Đất  giao thông 12.462,41 4,66

2.5.2 Đất  nghĩa trang, nghĩa địa 252,44 0,10

2.5.3 Đất  hạ tầng kỹ thuật khác 460,46 0,17

- Trạm phát điện 296,27 0,11

- Bể nước 74,17 0,03

- Trạm viettel 90,02 0,03

3 Đất quốc phòng, an ninh 24,00 0,01

- Đồn biên phòng nam du chốt số 2 24,00 0,01

Tổng 267.384,90 100,00



ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG



QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Bố cục quy hoạch kiến trúc khu vực lập quy hoạch

➢ Các dãy nhà phố thương mại được bố trí bám theo các trục đường giao thông, có tầng cao tối đa 5 tầng. Mỗi lô nhà có

sân trước, sân sau được thiết kế đúng theo lộ giới quy hoạch, chỉ giới xây dựng lùi vào 3m so với chỉ giới đường đỏ,

đối với các lô bên trong đường nội bộ có chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ. Do được bố trí tiếp cận trục

giao thông quanh đảo và giao thông nội bộ, người dân có thể kết hợp nhà ở và cửa hàng kinh doanh.

➢ Các công trình công cộng có tầng cao tối đa 5 tầng; khu vực xây dựng các chức năng khác có tầng cao tối đa 8 tầng.

Toàn bộ các khu chức năng có chỉ giới xây dựng lùi vào 3m so với chỉ giới đường đỏ.

➢ Xây mới các công trình như: Nhà văn hóa ấp kết hợp với thể thao cộng đồng, trường mẫu giáo, khu thương mại dịch vụ.

➢ Giữ nguyên hiện trạng đối với Trụ sở ấp Hòn Mấu, trường Tiểu học Hòn Mấu.

➢ Quy hoạch mở rộng du lịch (Resort, khách sạn); khu hỗn hợp và dịch vụ du lịch cũng như đất hạ tầng phục vụ cho

người dân trong và ngoài khu vực.

➢ Đất cây xanh và rừng phòng hộ đảm bảo về mảng xanh, cảnh quan và môi trường, chống xói mòn cũng như góp phần

điều chỉnh vi khí hậu chung toàn vùng.



QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT



QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Stt Loại đất Kí hiệu lô đất

Diện tích

lô đất (m²) 
Số căn 

Tỷ lệ

(%)

A Đất nông nghiệp 53.571,9 20,03

Đất trồng cây lâu năm CLN1...CLN2 53.571,9 20,03

B Đất xây dựng 213813,0 79,97

I Đất  ở 97.734,3 36,55

1 Đất ở hiện hữu-chỉnh trang O-HT1…O-HT10 66.864,0 25,01

2 Đất ở xây mới 30.870,3 163 11,54

2.1 Đất nhà phố thương mại O-NP1…O-NHP6 17.829,3 117 6,67

2.2 Đất nhà vườn O-NV1…O-NV5 13.041,0 46 4,88

II Đất  công cộng 9.639,3 3,61

1 Đất trụ sở cơ quan 6.186,1 2,31

Khu hành chính, văn hóa thể thao TS1 6.109,0 2,28

Đất trụ sở ấp TS2 77,1 0,03

2 Đất giáo dục 1.126,9 0,43

Trường tiểu học GD1 550,2 0,21

Trường mẫu giáo GD2 576,7 0,22

3 Đất thương mại-dịch vụ TMDV 2.326,3 0,87

III Đất cây xanh CX1…CX4 7.048,7 2,64

IV Đất tôn giáo 3.741,9 1,40

Miếu bà TG1 400,3 0,15

Lăng ông nam hải TG2 609,8 0,23

Miếu TG3 1.002,6 0,37

Chùa TG4 1.729,2 0,65

V Đất xây dựng các chức năng khác 68.992,6 25,80

1 Đất hỗn hợp và dịch vụ du lịch HHDV 19.411,1 7,26

2 Đất du lịch (resort, khách sạn) DL1…DL4 49.581,5 18,54

VI Đất  hạ tầng kỹ thuật 26.656,2 9,97

1 Đất giao thông 24.321,0 9,10

2 Đất hạ tầng kỹ thuật khác 2.335,2 0,87

Trạm phát sóng HTKT1 886,8 0,33

Trạm cấp nước HTKT2 565,3 0,21

Trạm phát điện HTKT3 296,3 0,11

Trạm xử lý nước thải HTKT4 586,8 0,22

Tổng 267.384,9 100,00

Bảng cân bằng đất đai khu vực quy hoạch





QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

+ Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

- Tổng diện tích đất quy hoạch: 267.384,9m²

+ Cao độ thiết kế trung bình: 10,20 m.

+ Cao độ tự nhiên trung bình: 10,20 m.

+ Chiều cao san lấp trung bình: 0,01m.

+ Diện tích không san lấp: 242.370,82m².

+ Diện tích san lấp: 25.014,08m².

+ Do địa hình khu vực quy hoạch là đồi núi phức tạp, nên chỉ san lấp cục bộ bằng phương pháp đào

đắp tại chỗ.



QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
+ Giao thông:

Bảng thống kê mặt cắt ngang đường

Loại

Mặt Cắt
Tên Đường Chiều Dài

Chiều Rộng (m) Lộ 

giới

Diện Tích(M2)
Tổng diện tích

(m²)
Mặt 

Đường
Lề Đường Đường Lề

1-1
Đường 1

382,97 6,5 0,5-0,5 7,5 2841,90 437,22 3279,11

3-3 317,15 3,5 0,5-0,5 4,5 1267,25 362,07 1629,32

2-2 Đường 2 65,45 3,0 0,5-0,5 4,0 224,16 74,72 298,88

3-3 Đường 3 153,49 3,5 0,5-0,5 4,5 613,31 175,23 788,54

3-3 Đường 4 107,93 3,5 0,5-0,5 4,5 431,26 123,22 554,48

3-3 Đường 5 412,04 3,5 0,5-0,5 4,5 1646,41 470,40 2116,81

4-4 Đường 6 329,77 6,0 0,5-0,5 7,0 2258,88 376,48 2635,36

3-3 Đường 7 239,92 3,5 0,5-0,5 4,5 958,66 273,90 1232,56

3-3 Đường 8 242,15 3,5 0,5-0,5 4,5 967,57 276,45 1244,02

3-3
Đường 9

138,79 3,5 0,5-0,5 4,5 554,57 158,45 713,02

2-2 37,30 3,0 0,5-0,5 4,0 127,75 42,58 170,33

3-3 Đường 10 442,98 3,5 0,5-0,5 4,5 1770,04 505,73 2275,76

3-3 Đường 11 106,64 3,5 0,5-0,5 4,5 426,11 121,74 547,85

3-3 Đường 12 390,97 3,5 0,5-0,5 4,5 1562,22 446,35 2008,57

5-5 Đường 13 56,22 7,0 0,5-0,5 8,0 449,28 64,18 513,47

Cầu cảng 3259,71

Tổng 3423,77 16099,37 3908,72 23267,80





QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

+ Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện: Được sử dụng chung nguồn với hệ thống điện khu vực.

- Quy hoạch toàn bộ hệ thống lưới điện bằng cáp ngầm trung, hạ thế.

- Tính toán điện năng:  Theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng 01:2021/BXD; cos = 0,85; 

kđt = 0,8;  kdp = 1,1.

- Tổng nhu cầu dung điện khoảng: 4.323,92 kVA.

+ Quy hoạch cấp nước:

Nguồn cấp nước cho khu quy hoạch dự kiến lấy từ hệ thống cấp nước tập trung từ trạm cấp nước. 

Tổng công suất cấp nước cho ấp Hòn Mấu là 400m3/ngđ (bao gồm cấp nước cho khu dân cư, các

công trình công cộng, công viên cây xanh, rửa đường)



QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

+ Quy hoạch thoát nước mưa và thoát nước thải sinh hoạt:

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế và xây dựng tách riêng với hệ thống thoát nước sinh hoạt. Nước mưa

được thi gom từ các tuyến cống bê tông ly tâm tập trung về các tuyến cống thoát nước mưa chung của khu vực

và thoát ra biển. Nước thải sinh hoạt được thu gom và dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của ấp để xử lý.

Bảng thống kê vật tư thoát nước mưa

STT Tên vật liệu Đơn vị Khối lượng

1 Cống BTLT D400 m 450

2 Cống BTLT D600 m 1.500

3 Cống BTLT D800 m 550

4 Cống BTLT D1000 m 40

5 Cửa xả D600 cái 01

6 Cửa xả D800 cái 06

7 Cửa xả D1000 cái 01

8 Hố ga D400 cái 15

9 Hố ga D600 cái 50

10 Hố ga D800 cái 19

11 Hố ga D1000 cái 01



QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

+ Vệ sinh môi trường:

- Nước thải sinh hoạt phải được xử lý cục bộ tại các hộ gia đình và các công trình công cộng sau đó đưa về

trạm xử lý nước thải thông qua các đường ống dẫn nước thải trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung.

- Rác thải và chất thải rắn được thu gom về nơi xử lý chung của khu vực.

- Khuyến khích dân cư trồng cây xanh tập trung và phân tán theo lề đường, cây xanh các ly tạo cảnh quan

xanh sạch đẹp, bảo vệ nguồn nước mặt cũng như nước ngầm.

Bảng thống kê vật tư thoát nước thải

STT Tên vật liệu Đơn vị Khối lượng

01 Cống BTCT D300 m 2.840

02 Hố ga Bộ 95

03 Ống HPDE D160 m 260

04 Hố bơm Bộ 2



CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


